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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Khoa 

Các Thẩm phán:                          Ông Nguyễn Văn Minh 

                                                     Ông Phạm Văn Công 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Duẩn, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Phạm Ba Duy, Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 434/2023/TLPT-

DS ngày 31/7/2023, về việc “Tranh chấp tranh chấp quyền sử dụng đất và huỷ 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2023/DS-ST ngày 04/4/2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2554/2023/QĐPT-DS 

ngày 03 tháng 11 năm 2023; giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: 

1. Bà Trần Thị P, sinh năm 1929; Địa chỉ cư trú: 270, khu phố P, thị trấn P, 

huyện H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trần Thị P: Ông Nguyễn 

Văn B, là Luật sư của Văn phòng L5, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh BThuận (có mặt); 

2. Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1956; Địa chỉ cư trú: 07, khu phố P, thị trấn 

P, huyện H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

3. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1963; Địa chỉ cư trú: 26, khu phố P, thị trấn 

P, huyện H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt);  
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4. Bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1964; Địa chỉ cư trú: 14, khu phố P, thị trấn 

P, huyện H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

5. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1967; Địa chỉ cư trú: Thôn C, xã H, huyện 

H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

6. Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1968; Địa chỉ cư trú: 4 Tuyên Quang, khu 

phố B, phường P, thành phố P, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

7. Ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1972; 

8. Ông Nguyễn Văn C1, sinh năm 1975; 

Cùng địa chỉ cư trú: 270, khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận 

(cùng vắng mặt); 

9. Bà Nguyễn Thị L1, sinh năm 1994; 

10. Bà Nguyễn Thị L2, sinh năm 1996; 

11. Ông Nguyễn Văn L3, sinh năm 2000; 

Cùng địa chỉ cư trú: Khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận (cùng 

vắng mặt); 

Người đại diện hợp pháp của các ông bà P, T, G, H, L, Đ, C, C1, L1, L2 và 

L3: Ông Nguyễn Văn Đ1, sinh năm 1962; Địa chỉ cư trú: Khu phố P, thị trấn P, 

huyện H, tỉnh Bình Thuận (Văn bản ủy quyền ngày 20/5/2019 và ngày 

24/6/2019, có mặt). 

- Bị đơn: 

1. Ông Hồ Đ2, sinh năm 1948; 

2. Bà Trần Thị T1, sinh năm 1953; 

Cùng địa chỉ cư trú: Khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận (cùng 

có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân huyện H, tỉnh Bình Thuận; 

Người đại điện theo pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc T2, Chức vụ: Chủ tịch 

(vắng mặt); 

2. Bà Phan Thị H1, sinh năm 1967; Địa chỉ cư trú: Khu phố P, thị trấn P, 

huyện H, tỉnh Bình Thuận (vắng mặt); 

Người đại diện hợp pháp của bà Phan Thị H1: Ông Nguyễn Văn Đ1 (có 

căn cước nêu trên, theo văn bản ủy quyền ngày 13/9/2021, có mặt). 

- Người kháng cáo: Bà Trần Thị P là nguyên đơn. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn và ông Nguyễn 

Văn Đ1 là người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn, đồng thời là người đại 

diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Phan Thị H1 

trình bày: 

Nguyên vào năm 1960, vợ chồng ông Nguyễn Văn C2 (chết năm 1998), bà 

Trần Thị P nhận chuyển nhượng của ông Trần Văn C3 một căn nhà gỗ lợp tranh, 

tọa lạc tại P, huyện H, tỉnh Bình Thuận, diện tích khu đất 800m2, có tứ cận như 

sau: Đông giáp đất của bà Sáu C4, T3 giáp ruộng làng P, Nam giáp con mương, 

Bắc giáp ranh đất ông Bộ Ú. 

Trước giải phóng năm 1975, dưới sự đàn áp, dồn dân lập ấp của địch, gia 

đình ông, bà phải ở trong ấp chiến lược. Tuy nhiên, gia đình ông, bà vẫn liên tục 

quản lý, chăm sóc cây trồng có trên đất. Đến năm 1976, ông Hồ Đ2 và ông Lê 

Hữu Đ3 đến chiếm dụng phần đất nói trên chia nhau ở. Gia đình ông, bà có lên 

hỏi để lấy lại đất thì ông Đ3 nài nỉ xin ở tạm, do không có đất ở. Vì tình người, 

gia đình ông, bà cho ông Đ3 tiếp tục ở tạm. Đến năm 1979, ông Đ3 trả đất lại 

cho gia đình ông, bà. Riêng ông Đ2 cố tình không trả, muốn chiếm đoạt luôn 

nên cất một cái chòi tạm (chòi vách đất lợp tranh) cho bà Lê Thị L4 (thường gọi 

là bà M), là mẹ của ông Đ2 ở giữ đất. Gia đình ông, bà tiếp tục lên đòi lại đất thì 

bà L4 có nói với gia đình ông, bà cho bà L4 ở mãn đời, sau đó sẽ trả lại đất, 

nhưng sau đó bà L4 không trả đất. Đến năm 1993, gia đình ông, bà gửi đơn đến 

UBND xã H (nay là thị trấn P), huyện H yêu cầu buộc ông Đ2 phải trả lại phần 

đất mà ông Đ2 đã chiếm giữ. 

Ngày 03/6/1993, UBND xã H tổ chức hòa giải do ông Lê Phước Đ4, Phó 

Chủ tịch UBND xã H làm chủ tọa. Tại cuộc hòa giải, UBND xã H đã kết luận và 

quyết định như sau: 

- Thừa nhận việc sang nhượng đất giữa bà P và ông C3 là có thật. Lô đất 

chính quyền cách mạng lâm thời cấp cho ông Đ4, hiện nay ông Đ4 không sử 

dụng cho nên UBND xã sẽ giao lại cho bà P sử dụng. 

- Việc ông Đ2 đang sử dụng lô đất thổ cư do chính quyền cách mạng cấp 

thì hiện nay vẫn sử dụng. Còn việc đất đó của bà P mua trước kia thì cũng đề 

nghị ông Đ2 nên xem xét và hoàn lại cho bà P một ít thành quả công sức của bà 

P đã bỏ ra mua, UBND xã sẽ chịu trách nhiệm phân chia lại ranh giới giữa 02 lô 

cho 02 hộ sử dụng. 

Tại văn bản số 11/XKT-TTr ngày 29/11/1993 của Thanh tra huyện H trả 

lời đơn cho gia đình ông, bà về cơ bản thống nhất như nội dung hòa giải 

của UBND xã H. Không thống nhất cách giải quyết này, ngày 01/12/1993, gia 

đình ông, bà tiếp tục làm đơn gởi đến các cấp có liên quan xem xét giải quyết 

buộc ông Đ2 trả lại đất. Năm 1998, ông C2 chết. Đến ngày 27/4/2006, bà P tiếp 

tục làm đơn khiếu nại gởi UBND thị trấn P, Ban Đ5 và huyện H. Ngày 

22/03/2007, UBND thị trấn P có Báo cáo số 15/BC-UBND gởi UBND huyện H, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về việc giải quyết tranh chấp đất đai 
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giữa bà P và ông Đ2. Ngày 01/01/2010, bà P tiếp tục làm đơn khiếu nại gởi Hội 

đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, Sở T5 tỉnh, Thanh tra Nhà nước tỉnh, HĐND 

huyện H, UBND huyện H, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện H, Ban 

Thanh tra nhân huyện H yêu cầu buộc ông Đ2 trả lại đất cho gia đình ông, bà. 

Ngày 10/01/2019, bà P tiếp tục làm đơn gởi UBND thị trấn P, Ban Đ5 và huyện 

H, tỉnh Bình Thuận. 

Ngày 15/3/2019, UBND thị trấn P do ông Đỗ Thanh C5 là Phó Chủ tịch 

UBND thị trấn chủ trì tổ chức hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà 

Trần Thị P với ông Hồ Đ2. Tại phần kết luận chủ trì cuộc họp có ý kiến như sau: 

- Phần diện tích đang tranh chấp đã được UBND huyện H cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông Đ2 gồm 200m2, loại đất ODT và một phần diện 

tích đất nông nghiệp khoảng 250,7m2. 

- Các bên tự thỏa thuận, thương lượng đối với phần diện tích đang tranh 

chấp trong thời hạn 10 ngày, nếu các bên không thỏa thuận được thì các bên 

được quyền gởi đơn đến Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc để được xem 

xét thụ lý giải quyết theo quy định. 

Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết: 

- Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số BA 472001 do UBND huyện H cấp cho ông Đ2 ngày 

25/12/2009. 

- Buộc vợ chồng ông Đ2, bà T1 trả lại cho gia đình ông, bà thửa đất số 63, 

tờ bản đồ số 46(215459-3-9700), diện tích 200m2 theo giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nêu trên và 250,7m2 đất nông nghiệp chưa được cấp giấy chứng 

nhận, cùng tọa lạc tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Hồ Đ2, bà Trần Thị T1 trình bày: 

Vợ chồng ông, bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Với lý do sau: 

Nguyên vào năm 1976, vợ chồng ông, bà không có đất để ở và canh tác, 

nên ông, bà có làm đơn đến chính quyền địa phương để xin đất ở. Sau đó, vào 

tháng 4/1976, chính quyền cách mạng lâm thời thôn đã đồng ý cấp đất cho vợ 

chồng ông, bà theo sự chỉ dẫn của ông Đinh T4 (lúc đó là Thôn phó) và ông 

Nông Hữu X (lúc đó là Nông hội thôn) để vợ chồng ông, bà nhận đất ở. 

Kể từ đó về sau, vợ chồng ông, bà đã đóng thuế các loại đất cho nhà nước. 

Mãi đến khoảng năm 1993 thì ông Nguyễn Văn C2 mới tranh chấp và được Ủy 

ban nhân dân xã H hòa giải và gia đình ông, bà được tiếp tục quản lý trên diện 

tích hiện có. 

Đến năm 1998, vợ chồng ông, bà không biết ông Nguyễn Văn C2 có tranh 

chấp hay không, nhưng vợ chồng ông, bà lại nhận được giấy thông báo của 

Thanh tra huyện là vợ chồng ông, bà được quyền quản lý diện tích trên. 
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Đến năm 2009, vợ chồng ông, bà mới xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, lúc đó vợ chồng ông, bà mới giao giấy thông báo của Thanh tra huyện 

để làm hồ sơ cấp giấy. 

Tóm lại, tất cả diện tích trên vợ chồng ông, bà đã ở và sử dụng từ năm 1976 

đến nay, nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân huyện H có ý kiến 

tại Công văn số 649/UBND-NC ngày 26/3/2020: 

Thửa đất số 63, diện tích 200m2 có nguồn gốc do ông Đ2 sử dụng ổn định 

từ năm 1976 đến nay. Năm 1984, ông Đ2 kê khai, đăng ký trong sổ đăng ký 

ruộng đất là thửa số 94, diện tích 224m2, loại đất ở (T). Năm 2009, ông Đ2 là 

người đang sử dụng đất, được UBND thị trấn P đề nghị và UBND huyện H cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 472001 ngày 25/12/2009 đứng tên 

ông Đ2 đối với thửa đất 63, diện tích 200m2 loại đất ở đô thị. 

Như vậy, việc UBND huyện H cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BA 472001 ngày 25/12/2009 đứng tên ông Đ2 đối với thửa đất số 63, diện tích 

200m2, loại đất ở đô thị là đúng quy định. Vì tại thời điểm cấp giấy, ông Đ2 

đang sử dụng đất ổn định, không tranh chấp, có một trong các loại giấy tờ về 

quyền sử dụng đất (có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất) nên được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 

2003. 

Do đó, không chấp nhận nội dung khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu 

hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 472001 ngày 25/12/2009 đứng 

tên ông Đ2. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 11/2023/DS-ST ngày 04/4/2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên xử: 

Căn cứ vào khoản 9 Điều 26, khoản 4 Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 37, 

điểm c khoản 1 điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 157, khoản 2 Điều 244 

Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 2 Luật Đất đai năm 1993; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 10, khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003; 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 26, khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 26, điểm a khoản 2 

Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, 

[1] Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, về vệc yêu 

cầu buộc vợ chồng ông Hồ Đ2, bà Trần Thị T1 trả lại cho gia đình nguyên đơn 

diện tích 250,7m2 đất nông nghiệp, tọa lạc tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, 
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tỉnh Bình Thuận (đo đạc theo hiện trạng là 140,2m2 được giới hạn bởi các mốc 

tọa độ 1-2-3-11 theo bản Trích đo bản đồ vị trí khu đất tranh chấp do Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai đo vẽ và xác nhận ngày 05/5/2020). 

[2] Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, về việc yêu cầu 

Tòa án giải quyết: 

[2.1] Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BA 472001 do UBND huyện H cấp cho ông Hồ Đ2 

ngày 25/12/2009. 

[2.2] Buộc vợ chồng ông Hồ Đ2, bà Trần Thị T1 trả lại cho gia đình gia 

đình nguyên đơn thửa đất số 63, tờ bản đồ số 46 (215459-3-9700), diện tích 

200m2, tọa lạc tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BA 472001 do UBND huyện H cấp cho ông Hồ Đ2 ngày 25/12/2009. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí, các chi phí tố tụng, các quy 

định về thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 19/4/2023, bà Trần Thị P kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị 

cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của bà P. 

Diễn biến tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Nguyễn Văn Đ1 với tư cách là người đại diện hợp pháp của các 

nguyên đơn không thay đổi, bổ sung, không rút đơn khởi kiện; với tư cách là 

người đại diện hợp pháp của bà Trần Thị P không thay đổi, bổ sung và giữ 

nguyên yêu cầu kháng cáo ban đầu. Ông Hồ Đ2 và bà Trần Thị T1 không đồng 

ý với yêu cầu kháng cáo của bà P. Các đương sự không tự thoả thuận được với 

nhau về việc giải quyết vụ án. 

Trong phần tranh luận, các đương sự trình bày như sau: 

1. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn trình bày: 

Phần đất mà bà P tranh chấp với ông Đ2 có nguồn gốc của ông Trần Văn C3 bán 

cho ông C2, bà P vào năm 1960. Năm 1976, bà Lê Thị L4 là mẹ của ông Đ2 

mượn để ở nhờ, việc mượn đất này không làm giấy tờ. Vợ chồng ông Đ2 không 

sử dụng phần đất này mà do bà L4 sử dụng cho đến năm 2001 thì bà L4 chết. 

Ông C2, bà P liên tục khiếu nại từ năm 1993, nhưng đến năm 2009 thì UBND 

huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Đ2 là không đúng pháp 

luật. Ông Đ4 cũng là người ở nhờ trên phần đất này và đã trả lại đất cho bà P, 

riêng ông Đ2 thì không đồng ý trả. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng 

cáo của bà P, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn. 

2. Ông Nguyễn Văn Đ1 trình bày: Đồng ý với trình bày và yêu cầu của 

Luật sư. 
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3. Ông Hồ Đ2 và bà Trần Thị T1 trình bày: Phần đất đang tranh chấp có 

nguồn gốc do chính quyền cách mạng lâm thời cấp cho ông vào năm 1976, việc 

cấp không có giấy tờ, nhưng tại các văn bản giải quyết khiếu nại của bà P, ông 

C2 đều thể hiện nội dung này; không có việc mẹ của ông là bà L4 ở nhờ trên đất 

của ông C2, bà P. Gia đình ông trực tiếp sử dụng đất, có kê khai đăng ký sử 

dụng đất, nộp thuế đầy đủ và đã được cấp giấy chứng nhận. Ông Đ4 cũng là 

người được cấp đất cùng ông, nhưng do ông Đ4 đi kinh tế mới nên nhà nước thu 

hồi, chứ không phải ông Đ4 trả lại đất cho bà P. Đề nghị Hội đồng xét xử không 

chấp nhận kháng cáo của bà P, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

4. Phần đối đáp, Luật sư Nguyễn Văn B cho rằng theo biên bản thẩm định 

thì ngoài cái chòi lá ra, không còn công trình xây dựng nào khác. Sau khi có 

Công văn số 11 giải quyết khiếu nại của ông C2 thì vợ chồng ông C2 tiếp tục 

khiếu nại nhưng không được giải quyết. 

5. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên toà phát biểu ý kiến: 

- Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bà P làm trong 

hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận về mặt hình thức. 

- Về việc chấp hành pháp luật: Xét thấy, Thẩm phán chủ toạ phiên toà, các 

thành viên Hội đồng xét xử đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự từ giai đoạn thụ lý đến giai đoạn xét xử phúc thẩm. 

- Về yêu cầu kháng cáo của bà P: Mặc dù phần đất tranh chấp có nguồn gốc 

của bà P, ông C2 mua của ông C3 vào năm 1960, nhưng đã được chính quyền 

cách mạng lâm thời cấp cho ông Đ2 vào năm 1976. Ông Đ2 trực tiếp sử dụng, 

kê khai đăng ký và đã được cấp giấy chứng nhận. Do đó, bản án sơ thẩm bác 

yêu cầu khởi kiện của bà P là có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp 

nhận kháng cáo của bà P và giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bà Trần Thị P 

làm trong hạn luật định. Bà P sinh năm 1929 là người cao tuổi nên được miễn 

nộp tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm. Do đó, đơn kháng cáo của bà P đủ điều 

kiện để thụ lý và xét xử theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ án: Các nguyên đơn 

khởi kiện yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất số BA 472001 do UBND huyện H cấp cho ông 

Hồ Đ2 ngày 25/12/2009 và buộc vợ chồng ông Hồ Đ2, bà Trần Thị T1 trả lại 

cho nguyên đơn thửa đất số 63, tờ bản đồ số 46 (215459-3-9700), diện tích 

200m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên và 250,7m2 đất nông 

nghiệp chưa được cấp giấy chứng nhận nằm phía sau thửa đất số 63, cùng tọa 

lạc tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận. Do đó, Toà án nhân dân 

tỉnh Bình Thuận thụ lý, xét xử và xác định quan hệ pháp luật “Tranh chấp quyền 
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sử dụng đất và yêu cầu huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” là có căn cứ, 

phù hợp với quy định tại khoản 9 Điều 26, Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 37 và 

điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

[3] Tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Văn Đ1 là người đại diện hợp pháp 

của nguyên đơn tự nguyện rút một phần yêu cầu khởi kiện, nên bản án sơ thẩm 

quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu đã rút là có căn cứ, phù hợp 

với quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[4] Xét kháng cáo của bà P, nhận thấy: 

[4.1] Căn cứ vào Giấy xác nhận của ông Trần Văn C3 được UBND xã T 

xác nhận ngày 10/3/1993, Biên bản giải quyết ngày 03/6/1993 tại UBND xã H, 

Văn bản số 114/CV-KT ngày 23/11/1993 của Phòng Kinh tế huyện H, Văn bản 

số 11/XKT-TTr ngày 29/11/1993 của Thanh tra huyện H (các bút lục số 65, 66, 

68-70, 71) và lời trình bày của các đương sự, Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ 

căn cứ pháp lý để kết luận: Phần đất thổ cư có diện tích 200m2 đang tranh chấp 

có nguồn gốc của ông Trần Văn C3 bán cho vợ chồng ông Nguyễn Văn C2 và 

bà Trần Thị P vào năm 1960. Năm 1976, Chính quyền cách mạng lâm thời thôn 

N đã cấp diện tích đất này vợ chồng ông Hồ Đ2 và bà Trần Thị T1. Ông Đ2, bà 

Thanh quản l, sử dụng đất từ khi được cấp đến nay; có kê khai, đăng ký trong Sổ 

đăng ký ruộng đất là thửa số 94, diện tích 224m2, loại đất ở (T) năm 1984 và 

được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BA 472001 ngày 25/12/2009. 

[4.2] Tại thời điểm năm 1976 chưa có Luật Đất đai nên việc Chính quyền 

cách mạng lâm thời thôn N cấp diện tích đất này cho vợ chồng ông Đ2, bà T1 là 

phù hợp với bối cảnh lịch sử tại giai đoạn này. Tại khoản 2 Điều 2 Luật Đất đai 

năm 1993, khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai năm 2003 và khoản 5 Điều 26 Luật 

Đất đai năm 2013 đều quy định: Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã 

giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của N 

dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền N Việt Nam 

và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Do đó, bản án sơ thẩm 

không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của các nguyên đơn là có căn cứ, đúng pháp 

luật. 

[5] Từ những phân tích nêu trên, xét thấy tại phiên toà phúc thẩm, người 

đại diện hợp pháp của các nguyên đơn không xuất trình được tài liệu chứng cứ 

nào mới so với cấp sơ thẩm, do đó kháng cáo của bà P là không có căn cứ để 

chấp nhận. Cần giữ nguyên bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà. 

[6] Về án phí dân sự phúc thẩm: Bà P là người cao tuổi nên được miễn. 

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo 

luật định. 

Bởi các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 

Không chấp nhận kháng cáo của bà Trần Thị P. Giữ nguyên Bản án dân sự 

sơ thẩm số 11/2023/DS-ST ngày 04/4/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận. 

Căn cứ vào khoản 9 Điều 26, khoản 4 Điều 34, điểm a khoản 1 Điều 37, 

điểm c khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 147, khoản 1 Điều 157, khoản 2 Điều 

244 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ vào khoản 4 Điều 32 Luật Tố tụng hành chính; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 2 Luật Đất đai năm 1993; 

Căn cứ vào khoản 2 Điều 10, khoản 1 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003; 

Căn cứ vào khoản 5 Điều 26, khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013;  

Căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 1 Điều 26, điểm a khoản 2 

Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội, 

[1] Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, về vệc yêu 

cầu vợ chồng ông Hồ Đ2, bà Trần Thị T1 trả lại cho gia đình nguyên đơn diện 

tích 250,7m2 đất nông nghiệp, tọa lạc tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh 

Bình Thuận (đo đạc theo hiện trạng là 140,2m2 được giới hạn bởi các mốc tọa 

độ 1-2-3-11 theo bản Trích đo bản đồ vị trí khu đất tranh chấp do Chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai đo vẽ và xác nhận ngày 05/5/2020). 

[2] Không chấp nhận các yêu cầu khởi kiện sau đây của nguyên đơn: 

[2.1] Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất số BA 472001 do UBND huyện H cấp cho ông Hồ Đ2 

ngày 25/12/2009. 

[2.2] Buộc vợ chồng ông Hồ Đ2, bà Trần Thị T1 trả lại cho gia đình gia 

đình nguyên đơn thửa đất số 63, tờ bản đồ số 46 (215459-3-9700), diện tích 

200m2, tọa lạc tại khu phố P, thị trấn P, huyện H, tỉnh Bình Thuận, theo Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất số BA 472001 do UBND huyện H cấp cho ông Hồ Đ2 ngày 25/12/2009. 

[3] Về án phí dân sự phúc thẩm: Miễn án phí dân sự phúc thẩm cho bà Trần 

Thị P. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị, có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo 

luật định. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 
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dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện 

thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6, 7 và 9 

Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại 

Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

[5] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- VKSND cấp cao tại TP.HCM; 
- TAND tỉnh Bình Thuận; 
- VKSND tỉnh Bình Thuận; 
- Cục THADS tỉnh Bình Thuận; 
- Các đương sự; 
- Lưu. 
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